
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 
Bản án số: 12/2020/HS-ST 

Ngày: 25-5-2020 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  r n  run     n  

Các Hội thẩm nhân dân:    

 1.    N u  n     N      ủ  

2.  n   o n    n    n  

- Thư ký phiên tòa:  n    n   o n  M n  -   ư ký  ò  án n ân dân 

tỉn   ồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên 

tòa: Ông    m  uố   uấn - Kiểm sát viên. 

 ron   á  ngày 19 v  25 tháng 5 năm 2020, t i Trụ sở Tòa án nhân dân 

tỉn   ồng Tháp xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ t ẩm thụ lý số: 

07/2020/TLST-HS ngày 25 tháng 02 năm 2020     o  u  t   n   ư  vụ án 

r    t  ử số: 14/2020       -    n    23 t án  4 năm 2020  ối với b  

cáo: 

Họ và tên: Lê Văn    s n  năm 1972; Nơ   KNK  : ấp K9,     , 

huyện T, tỉn   ồng Tháp; Quốc t ch: Việt Nam;   Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không;  r n   ộ h c vấn: 02/12; Nghề nghiệp: Làm thuê; Con ôn : Lê Văn D 

v   on bà: Nguy n Th  T; B   áo    04 anh em, b   áo l   on thứ 02; B   áo 

   vợ tên Phan Th  Kim C  s n  năm 1973 v  04 con (lớn nhất s n  năm 1997  

nhỏ nhất s n  năm 2013); Tiền án, tiền sự: Không; T m giữ ngày 07/11/2019; 

T m giam ngày 13/11/2019. Hiện b   áo   n  b  t m giam t i tr i t m giam 

Công an tỉn   ồng Tháp (Có m t). 

Bị hại: N u  n  uố   , sinh năm 1991 (      t) 

N ườ    i diện hợp pháp của b  h i:    V      K m    s n  năm 1954 
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(m  ruột ; 

    d ện t  o ủ  qu ền  ủ  b  V      K m  : C   N u  n      ồn  N, 

s n  năm 1980 (văn bản ủ  qu ền n    19/5/2020) (   m t  

C n  nơ   ư tr : Ấp K9,     , huyện T, tỉn   ồng Tháp. 

Người làm chứng: 

1. Lê Thanh V  s n  năm 1983 (   m t  

2. Lê   ướ  K  s n  năm 2003 (v n  m t  

N ườ      d ện  ợp p áp: Lê  ứ   1  s n  năm 1978 (v n  m t   

3.    n     K m C  s n  năm 1973 (   m t  

4.    n Văn C1  s n  năm 1957 (   m t  

C n  Nơ   ư tr : Ấp K9,     , huyện T, tỉn   ồng Tháp. 

5.  r n  ồn   2  s n  năm 1968 (   m t  

Nơ   ư tr : Ấp A     A   u ện M  tỉn   n    n . 

NỘI   NG V   N  

   o  á  t   l ệu    tron   ồ sơ vụ án v  d  n b  n t   p  ên tò   nộ  

dun  vụ án  ượ  t m t t n ư s u: 

Lê Văn    s n  năm 1972 v  Nguy n Quốc T  s n  năm 1991   n  n ụ 

ấp K9,     , huyện T, tỉn   ồng Tháp, nhà cách nhau khoảng 36m nên 

t ường ngày uốn  rượu chung với nhau. 

Khoảng 21 giờ ngày 06/11/2019 P và T   n dự  ám t n  n   ôn     n 

Văn N cùng xóm cách nhà P khoảng 60m. T    ám t n  P và T ngồi uống 

rượu chung với    n   ước G, Tr n Hồng D2 và Lê Thanh V    n khoảng 

23 giờ cùng ngày P và T uốn  rượu    s    P c m      rượu rót vào ly làm 

tr n  rượu    ra ngoài, T n   “r t rượu m  k ôn   ồn   ều” nên   ữa P và T 

cự cải nói lớn ti n  t    ược m   n ườ    n n ăn k ôn    o P và T nói nữa. 

  n khoảng 02 giờ sáng ngày 07/11/2019 anh D2 và anh G thấy P    

s   rượu nên  ư  P về nhà ngủ rồi trở l    ám t n  n   ôn  N. Còn T khoảng 

20 phút sau c ng say rượu nói lớn ti ng nên anh D2 và anh V dùng tay kè hai 

bên  ư  T về nhà nghỉ, khi tới c p  ường lộ nhựa cách nhà ông N khoảng 

10m thì T tự vùng vẫy không ch u về nên tự t    u  ập xuốn   ường nhựa b  
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t t d     kí   t ước dài 2,5cm, hở 0,5cm chảy nhiều máu. Anh V thấ    u T 

b  chảy máu nên ch     n nhà của T kêu  m Lê   ước K  s n  năm 2003 l  

cháu ruột của T   n     với V và D2   n  ư  T về nhà nghỉ v  băn  b  l u 

v t t ươn    o T. Thấy v t t ươn  k ôn  n   êm tr ng nên anh V và anh D2 

trở l    ám t n   

  n khoảng 05 giờ sáng cùng ngày, T    s   rượu n ưn  không ch u    

ngủ mà luôn miệng chửi thề nói P d n     n  ập v o   u T dẫn   n chảy 

máu rồ  s u    T    bộ qua nhà P d n  t    ập cửa nhà và chửi thề nói P là 

“ ồ tép rong, tép rêu”, P ở tron  n   n    nên   n    ửi thề l i với T, lúc này 

T  ược ch  ruột Nguy n Th  Hồng N cùng K      n khuyên kêu T về nhà. 

N ưn  k   vừa về tới nhà thì T l i lấy cây xà beng bằng s t d   0 5m   ường 

kín  1 8 m  ể ngay c u t  n  trước cửa nhà c m trên tay rồi ti p tụ     qu  

nhà P chửi thề  d n   â     b n  ập cửa nhà P. P tron  n   n     ược nên 

  ưởi thề thô tục l i với T v    nh mở cửa ra ngoài thì b  vợ là ch  Phan Th  

Kim C can n ăn ôm P l i không cho P mở cửa ra ngoài vì sợ ra g p T  án  

nhau.  

Khoảng 05 phút sau, P không nghe T chửi thề nữa nên mở cửa ra ngoài 

 ứn  trước cửa nhà mình cách khoản  2m    t ểu v  n   “m y l i phá nhà anh 

hả T”  L   này T   n   ứng bên lề lộ nhựa cách nhà P khoảng 7m, trên tay 

vẫn còn c m cây xà beng. Khi nghe ti ng ch y qua nhà P, P nhìn thấy T   nh 

qu   n ười l i bỏ ch y vào trong nhà thì b  T d n   â     b n   án  tr n  

v o lưn  bên trá  01  á  l m   o P có v t b m tụ máu kí   t ước dài 04cm, 

rộng 01cm và b  m t ngoài khuỷu tay trái sâ  sát d  kí   t ước dài 05cm, 

rộng 0,5cm. Sau khi b   án   P ch   v o n   n ưn  k ôn  p ả   ể trốn tránh 

mà vì tức giận nên P ch y vào nhà b p lấy 01 con dao Thái Lan bằng kim lo i 

dài khoảng 26cm, ph n cán dao bằng nhựa màu xanh dài 11cm, ph n lưỡi dao 

bằng kim lo   m   n  n dài 15cm, c m trên tay trái ch y trở r   ể  án  n  u 

với T. Theo lời khai của P thì khi P ch   r   ứn   ối diện, thì b  T ti p tục 

d n   â     b n   án  01  á  tr n  v o  uô  mí m t phải gây v t t ươn  rá   

da dài 03cm, rộng 01cm chảy ra nhiều máu làm P b  khu u. Lúc này tay trái P 

c m còn c m dao nên chồm n ườ  lên d n  d o  âm  ố  lên v o n ười T 

nhiều cái thì T bỏ ch y, P  ứng dậ   âm t  p vào m n sườn bên trái T một 

cái, T bỏ ch y về nhà, khi tớ  trước cửa nhà mình thì T nằm bất tỉnh chảy ra 

nhiều máu. 
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Sau khi vụ việc xảy ra ch  N cùng K  ư  T      n Bệnh viện  a khoa 

huyện T cấp cứu  N ưn  do v t t ươn  n ng gây thủng ph i, thủng tim nên T 

      t trên  ườn   ư  tới Bệnh viện  a khoa huyện T.   

R ên   ối với P sau khi gây án nhìn thấy T ch y về nhà nằm té bất tỉnh 

trước cửa nhà T nên P vào nhà mình nói với vợ “t o  âm T rồi”    u    P 

  ều khiển xe g n máy ch     n Công an     , huyện T   u thú, thừa nhận 

m n       n  v  d n  d o  âm T dẫn   n tử vong và giao nộp con dao là 

hung khí gây án. Trên con dao còn dính máu của n n nhân. 

 Biên bản khám nghiệm tử thi lập lúc 09 giờ 20 phút ngày 07/11/2019 

 ối với n n nhân Nguy n Quốc T ghi nhận các v t t ươn  n ư s u: 

Vùng chẩm có khối u phù nề b m tụ máu gờ lên khỏi m t d    ường 

kính 5,5cm. Giữa khối u b m tụ máu có v t rách da hình bán nguyệt  ướng từ 

trước ra sau và từ trái qua phải dài 2,5cm, hở 0 5 m sâu   ư  tới s . 

V n  dưới cằm bên phải có v t  ứt d   ơ d ng thẳng nằm ngang, bờ 

mép s c g n       u nh n dài 2cm, hở 0 5 m sâu  ụn   ươn    m  

Vùng ngực phải c n   ươn  ức khoản  l ên sườn số 3 và số 4 có v t 

 ứt d   ơ d ng thẳng bờ mép s t g n       u nh n dài 2,3cm, hở 0,5cm, Khi 

khép v t  ứt l   d   2 7 m     n  r n  t ươn      bên  ứt g n mô d   ơ     

sâu vào lớp dướ  d   ướng từ trái qua phải và lên trên. 

Vùng ngực trái, từ   u vú trái xuốn  dưới có mảng tr y xước da d ng 

cấn  trược từ phải sang trái dài 12cm, rộng 3,5cm. 

Cá   7 m dưới giữ    m ná   trá   ường nách giữa có v t  ứt d   ơ 

d ng thẳng ch ch chéo từ dưới lên trên và ra sau, rản  t ươn     bờ mép s c 

g n       u nh n   ứt mô  ơ    t ẳng vào bên trong lồng ngực v t  ứt dài 

3cm, hở 0,8cm. 

V n  1 3 dưới cẳng tay trái có v t t ươn   u ên t ấu qua cẳng tay t o 

thành 2 v t  ứt da bờ mép s c g n        u nh n, v t thứ nhất ở m t ngoài dài 

3cm, hở 0,5cm, v t thứ hai ở m t trong dài 4cm, hở 0,5cm. 

Giữa khớp c  tay bên trái có v t tr y xước t ượng bì, thẳng d c theo 

trục cánh tay và bàn tay trái dài 4,5cm, rộng 0,2cm. 

Khám bên trong, b m tụ máu dướ  d   ơ v n  n ực phả  nơ  tươn  ứng 

k   l ên sườn số 3 và số 4, không thấu vào khoang ngực. R n  t ươn   u ên 
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thấu  ơ l ên sườn số 3, số 4  ường nách giữa bên trái và xuyên thấu vào thùy 

ph i phải, khoang trung thất. Buồng tìm chứ    y máu loãng lẫn máu cục. 

Thủng thùy trên ph i trái. Thủn  tâm n ĩ trá   K o n  lôn  n ực trái có nhiều 

máu loãng. 

 ản   ám   n  p áp   về tử t   số: 913/KL-KTHS ngày 12/11/2019  ủ  

  òn  kỹ t uật   n  sự Côn   n tỉn   ồn    áp  K t luận N u  n  uố   , 

s n  năm 1991  b     t ươn  tí   n  ều v n  trên  ơ t ể  tron     v t t ươn  

do vật s   n  n tá   ộn  trự  t  p v o v n  m n sườn bên trá  l m t ủn  

p     t ủn  t m l  n u ên n ân  â  tử von . 

Bản   ám   nh số 941/KL-KTHS ngày 19/11/2019 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉn   ồng Tháp, k t luận Lê Văn    s n  năm 1972  t uộc 

nhóm máu B. 

Bản   ám   nh số 939 và 940/KL-KTHS cùng ngày 19/11/2019 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉn   ồng Tháp, k t luận Nguy n Quốc T, 

s n  năm 1991  t uộc nhóm máu O và Mẫu máu trên con dao gây án có dính 

máu n ười thuộc nhóm máu O. 

Bản   ám   nh số 923 và 924 cùng ngày 15/11/2019 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉn   ồng Tháp, k t luận: Nồn   ộ cồn trong máu của 

Nguy n Quốc T  s n  năm 1991 là 207,2mg/100ml máu và nồn   ộ cồn trong 

máu của Lê Văn    s n  năm 1972 là 84,7mg/100ml máu. 

Biên bản   m   t  ấu v t trên thân thể ngày 07/11/2019 của Lê Văn   

s n  năm 1972 t ể hiện n ư s u: 01 v t t ươn  vẫn còn chảy máu ở  uô  mí 

m t phả  kí   t ước dài 03cm, rộng 01cm; 01 v t sâ  sát b m tụ máu vùng 

lưn  bên trá  kí   t ước dài 04cm, rộng 01cm; 01 v t sâ  sát m t ngoài khuỷu 

t   trá  kí   t ước dài 05cm, rộng 0,5cm; 01 v t sâ  sát da không liên tục m t 

trong 1/3 cẳn  t   trá  kí   t ước dài 4,5cm, rộng 0,5cm và 01 v t sâ  sát da 

m t n o    án  t   trá  kí   t ước dài 04cm, rộng 0,5cm. 

T i biên bản khám nghiệm hiện trường hồi 11 giờ 20 phút ngày 

07/11/2019, hiện trường b  xáo trộn do ho t  ộn   ư  n n n ân     ấp cứu và 

ho t  ộn  lưu t ôn   ủa các P tiện trên  ường thể hiện: Hiện trườn  nơ   ảy 

ra vụ án trên tuy n  ườn     843 từ     , huyện T     u ện H thuộ   o n ấp 

K9,     , huyện T, tỉn   ồng Tháp kéo dài từ trước cửa nhà Lê Văn  , sinh 

năm 1972   n d c theo tuy n  ường nhự  k o d     n trước cửa nhà b  h i 
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Nguy n Quốc T  s n  năm 1991  M t  ường rộng 8m, trụ   ường nằm theo 

hướng B c – N m   ướng B       u ện H   ướn  N m        trấn R   ướng 

 ôn  v   ướng Tây ti p giáp nhà dân, nhà T nằm c p lề  ườn  bên trá   ơ  

xéo về bên lề phả  t  o  ướn   ôn    c 36m là nhà của P   â  l  k u vực 

 ôn  dân  ư  qu n sát xung quanh hiện trường không phát hiện Camera. 

Quan sát t ng thể hiện trường phát hiện n ư s u:   ện trường gồm hệ 

thống nhiều dấu v t m u nâu  ỏ không liên tục kéo dài. B t   u từ n    trước 

nhà Lê Văn   k o d   t  o  ướng Tây Nam qua ph n  ường nhự   ướng Tây, 

ch y d c theo ph n  ườn   ướng Tây về  ướng Nam và k t t    n    trước 

nhà Nguy n Quốc T dài 36m cụ thể. 

V  T b t   u dấu v t m u nâu  ỏ n    trước cửa nhà P, cách vách 

 ướn  N m 3m   á   m p  ường về  ướn   ôn  3m   ừ v  T b t   u kéo dài 

t  o  ướng Tây B c qua ph n  ường ch y d c theo ph n  ườn   ướng Tây 

về  ướng Nam một  o n dài 19m là các dấu v t m u nâu  ỏ d ng nhỏ gi t 

t ư  t ớt  k ôn   á    nh chiều  ướng, v  T số 1, số 2. 

Ti p theo v  T số 2, trên ph n  ường nhự   ướng Tây, cách v  T b t 

  u dài 19m về  ướng Tây B     á   m p  ườn   ướng Tây 0,5m có vùng 

dấu v t m u nâu  ỏ d ng b n t    ướng từ t m  ường vào lề  ườn   ướng Tây 

dài 6m, rộng nhất 3,4m v  T số 3. 

Từ v  T số 3 về  ướng Nam 8,8m, trên ph n  ườn   ướng Tây là dấu 

v t m u nêu  ỏ d ng nhỏ gi t, d n  v n    ướng di chuyển từ v  T số 3 về 

 ướng nhà T   n v  T số 4. 

Từ v  T số 4 về  ướng Tây, qua lố       n n    trước nhà T 5,8m là các 

v t m u nâu  ỏ d ng nhỏ gi t và k t thúc là một vùng v t màu nâu  ỏ có kích 

t ước dài 1m, rộng 0,5m. 

Từ v  T số 5 cách nhà T về  ướn   ôn  1 8m v   á   m p  ường về 

 ướn   â  2 9m bên dưới lố     v o n   T có 01 cây xà beng kim lo i  dài 

0 5m   ường kính 1,8cm. 

Từ v  T số 6 mở rộng hiện trường, kiểm tra khu vực p í  trước trên lối 

     n n   ôn     n Văn N  êu  á   n   P khoảng 60m có dấu v t màu nâu 

 ỏ dài 05m, rộng 02m.  

T i hiện trường vụ án Cơ qu n   ều tra phát hiện thu giữ tang vật: 01 
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cây xà beng kim lo    d   0 5m   ường kính 1,8cm và thu các dấu v t màu nâu 

 ỏ n    l  máu  ể   ám   nh. 

Về trách nhiệm dân sự: Ch  Nguy n Th  Hồng N là n ườ    i diện t  o 

ủ  qu ền  ủ  n ườ      d ện hợp pháp  ủ  b  h i Nguy n Quốc T, yêu c u Lê 

Văn   bồ  t ường tiền mai táng phí cho b  h i T với số tiền 50 000 000  ồng 

có bản  kê       ơn   ứng từ   n     n Văn C1 là cha vợ b  cáo P    bồi 

t ườn   ượ  30 000 000  ồng. Số còn l   20 000 000  ồng ch  N yêu c u P 

ti p tục bồ  t ường và bồ  t ường tiền t n thất tinh th n 200 000 000  ồng 

t ng cộn  220 000 000  ồng. P chấp nhận yêu c u bồ  t ường trên. 

 ron  quá tr n    ều tra, Lê Văn   thừa nhận hành vi ph m tội của 

m n  d n  d o  âm T dẫn   n tử vong phù hợp với lờ  k    n ười làm chứng, 

k t quả khám nghiệm hiện trường, k t quả   ám   nh pháp y tử thi và các tài 

liệu chứng cứ k á     t u t ập  ược trong hồ sơ vụ án.  

Bản cáo tr ng số 04/CT-VKS ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉn   ồn    áp    truy tố b  cáo Lê Văn   về tộ  “Gi t 

n ười” theo khoản 2   ều 123 Bộ luật hình sự. 

    p  ên tò       d ện V ện k ểm sát t ự    n  qu ền  ôn  tố   ữ 

n u ên  áo tr n  tru  tố  ố  vớ  b   áo  p ân tí    ấu thành tộ  p  m   á  t n  

t  t tăn  n n     ảm n   trá   n  ệm   n  sự và  ề n     ộ   ồn    t  ử 

tu ên bố b   áo Lê Văn   p  m tộ  “Gi t n ười” t  o khoản 2   ều 123 Bộ 

luật hình sự.  

Áp dụn  khoản 2   ều 123;   ểm b, e, s, x k oản 1  k oản 2   ều 51 

 ộ luật   n  sự;  ề n     ử p  t b   áo Lê Văn   từ  07 năm tù   n 09 năm t . 

Về trá   n  ệm dân sự:     p  ên tò       N u  n      ồn  N ( ượ  

sự ủ  qu ền  ủ  b  V      K m  ) l      d ện  ợp p áp cho b      N u  n 

 uố  T  êu   u b   áo Lê Văn   bồ  t ườn      p í m   tán   òn l   

20.000 000  ồn   t n t ất t n  t  n t  o qu    n  p áp luật l  200.000.000 

 ồn   t n   ộn      k oản 220.000 000  ồn . B   áo t ốn  n ất bồ  t ườn  

t  o  êu   u  ủ      d ện  ợp p áp   o b      nên  ề n     ộ   ồn    t  ử 

  ấp n ận sự tự t ỏ  t uận   ữ  b   áo v      d ện  ợp p áp cho b     , tuyên 

b   áo Lê Văn      trá   n  ệm bồ  t ườn    o     d ện  ợp p áp cho b      

N u  n  uố  T chi phí ma táng 20 000 000  ồn  v  t ền t n t ất t n  t  n 

200 000 000  ồn   t n   ộn  220 000 000  ồn . 
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Về  ử lý vật   ứn   ề n      m   t t  o p  n  u  t   n   ủ  Cáo 

tr n     nêu  

B  cáo Lê Văn   không tranh luận    n  ộ   ồn    t  ử   ảm n     n  

p  t.  

  i diện hợp pháp cho b  h i Nguy n  uố  T không tranh luận chỉ yêu 

c u Hộ   ồng xét xử xem xét giải quy t t  o qu    nh của pháp luật và yêu 

c u b   áo bồ  t ườn      p í m  tán  20 000 000  ồn  v  t ền t n t ất t n  

t  n 200 000 000  ồn   t n   ộn  220 000 000  ồn   

Nói lời sau cùng, b  cáo xin lỗi g     n  b     , xin Hộ   ồng xét xử 

xem xét giảm nh  hình ph t cho b  cáo. 

NH N ĐỊNH  ỦA T A  N  

 rên  ơ sở nộ  dun  vụ án   ăn  ứ v o  á  t   l ệu tron   ồ sơ vụ án    

 ượ  tr n  tụn  t   p  ên tò    ộ   ồn    t  ử n ận   n  n ư s u: 

[1]  ron  quá tr n    ều tra, truy tố   á   ơ qu n v  n ười ti n hành tố 

tụn     t ực hiện   n  t ẩm quyền, trình tự, thủ tụ  qu    nh của Bộ luật tố 

tụng hình sự.       o n   ều tr    n  n ư t i phiên tòa, nhữn  n ười tham gia 

tố tụng trong vụ án không có ý ki n, khi u n i gì về hành vi, quy t   nh của 

 á   ơ qu n  n ười ti n hành tố tụng. Các hành vi tố tụng, quy t   nh tố tụng 

củ   á   ơ qu n  n ười ti n hành tố tụng   n  qu    n  p áp luật. 

[2]     p  ên tò  sơ t ẩm  b  cáo    t ừ  n ận to n bộ   n  v  p  m tộ  

 ủ  m n , p    ợp vớ  lờ  k     ủ  n ườ      d ện  ợp p áp b       rí  n ườ  

l m   ứn  v   á    ứn   ứ k á     tron   ồ sơ vụ án  t ể   ện n ư s u: Xuất 

phát từ việc sau khi giữa P và T       uống rượu v   ự     t    ám t n  n   

ôn     n Văn N. T         n  v    m  â     b n    n nhà P   ửi bới thách 

thức, P   nh mở cử     r  n ưn   ược vợ n ăn  ản vì sợ P ra ngoài g p T sẽ 

 án  n  u    u k   k ôn  n    t  ng của T nữa P mở cử  r  n o      t ểu và 

có lời lẽ qua l i thì b  T  ứn  bên k    ường (cách 7m) c m cây xà beng ch y 

qu   án  v o lưn   P ch   v o n   n ưn  k ôn  p ả   ể trốn trán  m   ể lấy 

hung khí là con dao Thái Lan ch y ra ẩu    với T và khi b  T  án  tr n  v o 

mí m t phải 01 cái P    d n  d o  âm l ên tục nhiều n át (tr n  n ười T 05 

n át    ron        01 n át tr n  v o m n sườn bên trái gây thủng ph i, thủng 

tim làm cho T b  tử vong. 



9 
 

[3] K   t ự    ện   n  v  p  m tộ   b   áo     ủ năn  lự     u trá   

n  ệm   n  sự. B  cáo n ận t ứ   ượ  việc dùng hung khí là dao s   b n  âm 

v o n ữn  v n  tr n    u trên  ơ t ể n ườ  k á , sẽ tướ     tín  m ng của 

  , n ưn  b   áo vẫn  ố ý t ự    ện   n  v   âm tr n  t m  p     ủ   rí,  ậu 

quả dẫn   n b       rí tử von , nên     ủ  ơ sở k t luận   n  v   ủ  b   áo    

p  m v o tộ  “   t n ườ ” t  o k oản 2   ều 123  ộ luật   n  sự  

  ều 123   ộ     t n ườ : 

1  N ườ  n o    t n ườ  t uộ  một tron   á  trườn   ợp s u  â   t   b  

p  t t  từ 12 năm   n 20 năm  t    un  t ân  o   tử   n   

2.    m tộ  k ôn  t uộ   á  trườn   ợp qu    n  t   k oản 1   ều n    

t   b  p  t t  từ 07 năm   n 15 năm. 

… 

[4] Hành vi ph m tội của b  cáo gây ra là rất nguy hiểm cho xã hội, 

không chỉ xâm ph m   n tính m ng của b  h i mà còn làm ản   ưởng cuộc 

sốn        n  h , gây ra mất mát không gì có thể b    p  ược. M   d  b      

 rí tấn  ôn  b   áo trướ   n ưn  b   áo         t oát  ượ  v o n  , b   áo 

 o n to n    t ể  ử lý sự v ệ  t  o  á   k á  n ư tr n  báo   ín  qu ền     P 

  n   ả  qu  t, n ưn  do n n  nả   k ôn  k ềm      ượ  bản t ân    n  vớ  

ý t ứ    m t ườn  tín  m n   ủ  n ườ  k á   b  cáo    n  á     ả  qu  t 

mâu t uẫn bằn  b o lự   b  cáo    d n  hung khí là con dao Thái Lan ch y ra 

ẩu    với T v  d n  d o  âm l ên tục nhiều nhát, l m cho T tử vong. 

[5] Hành vi ph m tội của b  cáo thuộ  trường hợp rất nghiêm tr ng. Do 

    v ệ   ư  b  cáo ra xét xử là c n thi t v  c n áp dụng một mức hình ph t 

tươn   ứng với hành vi ph m tội của b  cáo, cách ly b  cáo ra khỏi xã hội một 

thờ     n  ể      ều kiện cải t o giáo dục b  cáo, nhằm răn    v  p òn  n ừa 

chung. 

[6] Về t n  t  t tăn  n n : K ôn      

 7  Về t n  t  t   ảm n  : Tron  quá tr n    ều tr    n  n ư t i phiên 

tò  sơ t ẩm, b  cáo    t  n  k ẩn khai báo, ăn năn  ố   ả   tá   ộn        n  

k    p ụ  một p  n t  ệt      s u k   t ự    ện   n  v  p  m tộ  b  cáo   n 

Côn   n      u t    b   áo    n ân t ân tốt    ư     t ền án  t ền sự  b  h i có 

lỗ  trước làm cho b  cáo b  kí    ộng về tinh th n,    cha ruột l  Liệt sĩ  ược 



10 
 

N   nước truy t ng Bằng T  quốc ghi công  b  nộ   r n         ượ  p on  

t n  d n    ệu    m  V ệt N m  n    n   l   á  t n  t  t   ảm n    ượ  quy 

  nh t     ểm b, e, s, x khoản 1  2   ều 51 Bộ luật Hình sự.  

[8] Về trá   n  ệm dân sự:     p  ên tò       d ện  ợp p áp cho b      

N u  n  uố  T  êu   u b   áo Lê Văn   bồ  t ườn      p í m   tán   òn l   

20 000 000  ồn   t n t ất t n  t  n t  o qu    n  p áp luật l  200 000 000 

 ồn   t n   ộn  220 000 000  ồn       áo t ốn  n ất bồ  t ườn  t  o  êu 

  u  ủ      d ện  ợp p áp cho b      nên  ộ   ồn    t  ử   ấp n ận sự tự 

t ỏ  t uận   ữ  b   áo v      d ện  ợp p áp cho b       

[9    t  ề ngh  của v    i diện Viện kiểm sát t i phiên tòa về tội danh, 

  ều khoản của tộ  d n    n  n ư  á  t n  t  t tăn  n ng, giảm nh  và mức 

hình ph t  ối với các b   áo l   o n to n     ăn cứ và phù hợp nên chấp nhận. 

 [10] Về xử lý vật chứng: 

-  ối với 01 con dao bằng kim lo i dài 26cm; ph n lưỡi dài 15cm, rộng 

nhất 2 5 m  m   n  n, ph n cán dao bằng nhựa màu xanh dài 11cm, trên cán 

dao có quấn 03  o n băn  k o m u   n  l   ôn   ụ d n  v o v ệ  p  m tộ     t 

t ấ    n p ả  t    t u t êu  ủ  

-  ố  vớ  01 cái áo thung tay ng n, s   n  n  m u   n tr ng xám, kích 

t ước 63cm x 48cm, trên ngực trái có chữ  o od l  m u  ỏ và hình con cá sấu; 

01 qu n s   j  n m u   n   kí   t ước 50cm x 40cm của Lê Văn  . 01 cây xà 

beng kim lo   d   0 5m   ường kính 1,8cm; 01 qu n jean màu xanh dài của 

Nguy n Quốc T,là vật chứng của vụ án      á tr  sử dụn  k ôn  lớn        n  

b   áo v  b      k ôn   êu   u n ận l     ét thấy c n phải t ch thu tiêu hủy. 

[11] Về án phí:     áo phải ch u án phí hình sự sơ t ẩm, án phí dân sự 

sơ t ẩm theo luật   nh.  

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1  Về tộ  d n : Căn  ứ v o khoản 2   ều 123;   ểm b, e, s, x khoản 1  

k oản 2   ều 51  ủ  Bộ luật Hình sự. 

 u ên bố b   áo Lê Văn   p  m tộ  “   t n ườ ”. 

2  Về   n  p  t:  ử p  t b   áo Lê Văn    08 (tám  năm t .   ờ    n t  
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tín  từ n    t m   ữ 07/11/2019. 

3. Về trá   n  ệm dân sự: Căn  ứ vào  á    ều 584  591  ủ   ộ luật 

dân sự. 

Chấp n ận sự t oả t uận tự n u ện   ữ  b   áo Lê Văn   và     

N u  n      ồn  N (l  n ườ   ượ      d ện  ợp p áp cho b      N u  n 

 uố  T l  b  V      K m   ủ  qu ền , b   áo Lê Văn      trá   n  ệm bồ  

t ườn  t ền m   tán  p í vớ  số t ền  òn l   20 000 000  ồn  v  t ền t n t ất 

t n  t  n 200 000 000  ồn   t n   ộn  số t ền 220 000 000  ồn    o n ườ  

    d ện  ợp p áp cho b      N u  n  uố  T l  b  V      K m   (    

N u  n      ồn  N l   n ườ   ượ  b  V      K m   ủ  qu ền . 

Kể từ n        ơn  êu   u t     n  án  ủ  n ườ   ượ  t     n  án m  

n ườ  p ả  t     n  án   ư  t     n   on  số t ền nêu trên  t     n  t án   òn 

p ả     u l   suất t  o qu    n  t   k oản 2   ều 468  ộ luật dân sự  ố  vớ  

số t ền   ư  t     n  án   o   n k   t     n   on   

4. Về  ử lý vật   ứn :  p dụn    ều 47  ộ luật   n  sự;   ều 106  ộ 

luật  ố tụn    n  sự  

T ch thu, tiêu hủy: 01 con dao bằng kim lo i dài 26cm; ph n lưỡi dài 

15cm, rộng nhất 2 5 m  m   n  n, ph n cán dao bằng nhựa màu xanh dài 

11cm, trên cán dao có quấn 03  o n băn  k o m u   n; 01  á  áo t un  t   

ng n, s   n  n  m u   n tr n   ám  kí   t ước 63cm x 48cm, trên ngực trái 

có chữ  o od l  m u  ỏ và hình con cá sấu; 01 qu n s c jean màu xanh, kích 

t ước 50cm x 40cm của Lê Văn  . 01 cây xà beng kim lo   d   0 5m   ường 

kính 1,8cm; 01 qu n jean màu xanh dài của Nguy n Quốc T. 

(Cá  vật   ứn  nêu trên   ện do Cụ        n  án dân sự tỉn   ồn  

  áp   n  quản lý   

5. Về án p í:  p dụn    ều 136  ộ luật tố tụn    n  sự v    ều 23 

N    qu  t số 326 2016 U  V  14 n    30 12 2016  ủ  Ủ  b n   ườn  

vụ  uố   ộ  qu    n  về mứ  t u  m  n    ảm  t u  nộp  quản lý v  sử dụn  

án p í v  lệ p í  ò  án. 

    áo Lê Văn   p ả     u 200 000  ồn  án p í   n  sự sơ t ẩm v   

11.000.000  ồn  án phí dân sự sơ t ẩm.  

B   áo      d ện  ợp p áp  ủ  b     ,    qu ền k án   áo lên  ò  án 
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n ân dân  ấp   o t   t  n  p ố  ồ C í M n  tron  t ờ    n 15 n    kể từ 

ng   tu ên án   

 rườn   ợp bản án  qu  t   n   ượ  t     n  t  o qu    n  t     ều 2 

Luật t     n  án dân sự t   n ườ   ượ  t     n  án dân sự  n ườ  p ả  t   

  n  án dân sự    qu ền t ỏ  t uận t     n  án  qu ền  êu   u t     n  án  tự 

n u ện t     n  án  ượ  t ự    ện t  o qu    n  t    á    ều 6  7  7  v  9 

Luật       n  án dân sự  t ờ    ệu t     n  án  ượ  t ự    ện t  o qu    n  

t     ều 30 Luật       n  án dân sự  

 
           
- VK N  tỉn   ồn    áp; 

- VK N  Cấp   o t       CM; 

-   N  Cấp   o t i TP.HCM; 

- Cơ qu n   ều tr  Côn   n tỉn   ồn    áp; 

- Cơ qu n THAHS Công an tỉn   ồng Tháp; 

-  r   t m    m Côn   n tỉn   ồn    áp; 

-   n nộ    ín   ỉn  ủ   ồn    áp; 

-  ở  ư p áp tỉn   ồn    áp; 

- Cụ        n  án dân sự tỉn   ồn    áp; 

- B   áo; 

-     d ện  ợp p áp b     ; 

- Phòng hồ sơ n   ệp vụ Công an Tỉnh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA tỉn   ồng Tháp; 

- Lưu: HSVA (H.M).  

T   HỘI ĐỒNG   T       TH   

TH    H N –  HỦ T A  HI N T A 

 

 

T ần T  n  Th nh 

 

 


